
         UBND XÃ DIỄN CHÂU
      TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

                                                                                 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN - LỚP 4
                                                                    Năm học : 2025 - 2026 ( 175 tiết)
                                                                     Mỗi tuần 5 tiết x 35 = 175 tiết

                        

Tuần Chương trình và sách giáo khoa
Nội dung điều chỉnh bổ sung Ghi

chúChủ đề/Mạch
nội dung Tên bài học Tiết

học
Thời
lượng

1

Chủ đề 1: Ôn
tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 ( T1) 1
2

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 ( T2) 2
Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi
100 000 ( T1)

3

3
Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi    100
000 ( T2)

4

Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100
000 ( T3)

5

2

Bài 3: Số chẵn, số lẻ ( T1) 6
2

Bài 3: Số chẵn, số lẻ ( T2) 7

Bài 4: Biểu thức chứa chữ ( T1) 8
3Bài 4: Biểu thức chứa chữ ( T2) 9

Bài 4: Biểu thức chứa chữ ( T3) 10

3

Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính ( T1) 11
2

Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính ( T2) 12
Bài 6: Luyện tập chung ( T1) 13

2
Bài 6: Luyện tập chung ( T2) 14

Chủ đề 2: Góc
và các đơn vị

góc

Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc ( T1) 15
2
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4

Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc ( T2) 16

Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ( T1) 17

3Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ( T2) 18

Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ( T3) 19

Bài 9: Luyện tập chung ( T1) 20
2

5

Bài 9: Luyện tập chung ( T2) 21

Chủ đề 3: Số có
nhiều chữ số

Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1000 000 ( T1)
22

2

BH STEM: Bài 3:Bộ chữ số bí ẩn(Tiết
1), môn chủ đạo Toán, môn tích hợp:
MT

Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1000 000 ( T2)
23

BH STEM: Bài 3:Bộ chữ số bí ẩn(Tiết
2), môn chủ đạo Toán, môn tích hợp:
MT

Bài 11: Hàng và lớp ( T1) 24 2

Bài 11: Hàng và lớp ( T2) 25
3

6

Bài 11: Hàng và lớp ( T3) 26
Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu ( T1) 27

3Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu ( T2) 28
Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu ( T3) 29

Bài 13: Làm tròn đến hàng trăm nghìn 30 1

7

Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số( T1) 31
2

Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số( T2) 32
Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên ( T1) 33

2
Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên ( T2) 34
Bài 16: Luyện tập chung ( T1) 35

3

8

Bài 16: Luyện tập chung ( T2) 36

Chủ đề 4: Một
số đơn vị đo đại

lượng

Bài 16: Luyện tập chung ( T3) 37
Bài 17: Yến, tạ, tấn ( T1) 38

3Bài 17: Yến, tạ, tấn ( T2) 39
Bài 17: Yến, tạ, tấn ( T3 40

Chủ đề 2: Góc
và các đơn vị

góc

2
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9

Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét
vuông (T1)

41

4

Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét
vuông (T2)

42

Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét
vuông (T3)

43

Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét
vuông (T4)

44

Bài 19: Giây, thế kỉ ( T1) 45
2

BÀI HỌC STEM Bài 4: Thế kỉ

10

Bài 19: Giây, thế kỉ ( T2) 46 Môn chủ đạo: Toán; môn tích hợp:
:Lịch sử; Mĩ thuật

Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một
…( T1)

47

3
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một
…(  T2)

48

Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một
…( T3)

49

Bài 21: Luyện tập chung ( T1,2) 50 Kết hợp 2 tiết dạy 1 tiết

11

Chủ đề 5: Phép
cộng và phép

trừ

Kiểm tra định kì giữa kì I 51 1
Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số ( T1) 52

2
Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số ( T2) 53
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số ( T1) 54

2
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số ( T2) 55

12

Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng ( T1)56
3Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng ( T2)57

Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng ( T3)58
Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó ( T1)59

2
Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó ( T2)60

13

Bài 26: Luyện tập chung ( T1) 61
3Bài 26: Luyện tập chung ( T2) 62

Chủ đề 4: Một
số đơn vị đo đại

lượng
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Bài 26: Luyện tập chung ( T3) 63

Chủ đề 6:
Đường thẳng

vuông góc,
đường thẳng

song song

Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc ( T1) 64
2

Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc ( T2) 65

14

Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường
thẳng ..(T1)

66
2

Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường
thẳng ..(T2)

67

Bài 29: Hai đường thẳng song song ( T1) 68
2

Bài 29: Hai đường thẳng song song (T2) 69
Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường
thẳng…( T1)

70
2

15

Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường
thẳng…( T2)

71

Bài 31: Hình bình hành, hình thoi ( T1) 72
3Bài 31: Hình bình hành, hình thoi ( T2) 73

Bài 31: Hình bình hành, hình thoi ( T3) 74

Bài 32: Luyện tập chung ( T1) 75
3

16

Bài 32: Luyện tập chung ( T2) 76
Bài 32: Luyện tập chung ( T3) 77

Chủ đề 7: Ôn
tập học kì I

Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu ( T1) 78
2

Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu ( T2) 70

Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( T1) 80
3

17

Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( T2) 81
Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ ( T3) 82
Bài 35: Ôn tập hình học( T1) 83

3Bài 35: Ôn tập hình học( T2) 84
Bài 35: Ôn tập hình học( T3) 85

18

Bài 36: Ôn tập đo lường ( T1) 86
2

Bài 36: Ôn tập đo lường ( T2) 87
Bài 37: Ôn tập chung ( T1) 88

3

Chủ đề 5: Phép
cộng và phép

trừ

13
3
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Bài 37: Ôn tập chung ( T2) 89
Kiểm tra định kì cuối kì I 90

19

Chủ đề 8: Phép
nhân và phép

chia

Bài 37: Ôn tập chung ( T3) 91 1
Bài 38: Nhân với số có một chữ số ( T1) 92

2
Bài 38: Nhân với số có một chữ số ( T2) 93
Bài 39: Chia cho số có một chữ số ( T1) 94

2
Bài 39: Chia cho số có một chữ số ( T2) 95

20

Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép
nhân ( T1)

96

3
Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép
nhân ( T2)

97

Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép
nhân ( T3)

98

Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1000, …( T1) 99
2

Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1000, …( T2) 100

21

Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân... (
T1)

101

3
Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân... (
T2)

102

Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân... (
T3)

103

Bài 43: Nhân với số có hai chữ số ( T1) 104
3Bài 43: Nhân với số có hai chữ số ( T2) 105

22

Bài 43: Nhân với số có hai chữ số ( T3) 106
Bài 44: Chia cho số có hai chữ số ( T1) 107

3Bài 44: Chia cho số có hai chữ số ( T2) 108
Bài 44: Chia cho số có hai chữ số ( T3) 109
Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng
trong tính toán

110 1 BH STEM: Bài 11:Thực hành ..môn chủ đạo: Toán, môn tích hợp CN, MT

23

Bài 46: Tìm số trung bình cộng ( T1) 111
2

Chủ đề 7: Ôn
tập học kì I

18
3
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Bài 46: Tìm số trung bình cộng ( T2) 112
Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (
T1)

113
2

Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (
T2)

114

Bài 48: Luyện tập chung( T1) 115
3

24

Bài 48: Luyện tập chung( T2) 116
Bài 48: Luyện tập chung(T3) 117

Chủ đề 9: Làm
quen với yếu tố
thống kê, xác

suất

Bài 49: Dãy số liệu thống kê ( T1) 118
2

Bài 49: Dãy số liệu thống kê ( T2) 119

Bài 50: Biểu đồ cột ( T1) 120
2

25

Bài 50: Biểu đồ cột ( T2) 121
Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện ( T1) 122

2
Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện ( T2) 123
Bài 52: Luyện tập chung 124 1

Chủ đề 10:
Phân số

Bài 53: Khái niệm phân số ( T1) 125
2

26

Bài 53: Khái niệm phân số ( T2) 126

Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên ( T1) 127
2

Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên ( T2) 128
Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số ( T1) 129

2
Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số ( T2) 130

27

Bài 56: Rút gọn phân số ( T1) 131
2

Bài 56: Rút gọn phân số ( T2) 132
Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số ( T1) 133

2
Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số ( T2) 134

Bài 58: So sánh phân số ( T1) 135
3

28

Bài 58: So sánh phân số ( T2) 136
Bài 58: So sánh phân số ( T3) 137
Bài 59: Luyện tập chung ( T1) 138

3
Bài 59: Luyện tập chung ( T2, 3) 139 Kết hợp 3 tiết dạy 2 tiết

Chủ đề 8: Phép
nhân và phép

chia

23

2
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Kiểm tra định kì giữa kì II 140

29
Chủ đề 11:
Phép cộng,

phép trừ phân
số

Bài 60: Phép cộng phân số ( T1) 141

4
Bài 60: Phép cộng phân số ( T2) 142
Bài 60: Phép cộng phân số ( T3) 143
Bài 60: Phép cộng phân số ( T4) 144
Bài 61: Phép trừ phân số ( T1) 145

3

30

Bài 61: Phép trừ phân số ( T2) 146
Bài 61: Phép trừ phân số ( T3) 147
Bài 62: Luyện tập chung ( T1) 148

3Bài 62: Luyện tập chung ( T2) 149
Bài 62: Luyện tập chung ( T3) 150

31

Chủ đề 12:
Phép nhân,

phép chia phân
số

Bài 63: Phép nhân phân số ( T1) 151

4
Bài 63: Phép nhân phân số ( T2) 152
Bài 63: Phép nhân phân số ( T3) 153
Bài 63: Phép nhân phân số ( T4) 154
Bài 64: Phép chia phân số ( T1) 155

3

32

Bài 64: Phép chia phân số ( T2) 156
Bài 64: Phép chia phân số ( T3) 157
Bài 65: Tìm phân số của một số ( T1) 158

2
Bài 65: Tìm phân số của một số ( T2) 159
Bài 66: Luyện tập chung ( T1) 160

3
Kết hợp 3 tiết dạy 2 tiết

33

Bài 66: Luyện tập chung ( T2, 3) 161

Chủ đề 13: Ôn
tập cuối năm

Bài 67: Ôn tập số tự nhiên ( T1) 162
2

Bài 67: Ôn tập số tự nhiên ( T2) 163
Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên ( T1) 164

2
Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên ( T2) 165

34

Bài 69: Ôn tập phân số ( T1) 166
2

Bài 69: Ôn tập phân số ( T2) 167
Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số ( T1) 168

2
Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số ( T2) 169

Chủ đề 10:
Phân số
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Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường ( T1) 170 2

35

Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường ( T2) 171
Bài 72: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác
suất 172

1

Bài 73: Ôn tập chung ( T1) 173 3 Kết hợp 3 tiết dạy 2 tiết
Bài 73: Ôn tập chung (T2) 174
Kiểm tra định kì cuối kì II 175 1

             HIỆU TRƯỞNG            TỔ TRƯỞNG

               Lê Đình Bang Phan Thị Thủy

Chủ đề 13: Ôn
tập cuối năm
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
    TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

              KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
        Năm học: 2025 - 2026 ( 245 tiết)

            Mỗi tuần 7 tiết x 35 tuần = 245 tiết

Tuần

Chương trình và Sách giáo khoa

Chủ đề/
Mạch nội dung

                    CHỦ ĐỀ :MĂNG NON

1

1.Chân dung của em

2

3

2.Chăm học, chăm làm

4

5

3.Như măng mọc thẳng
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6

7

4. Kho báu của em

8

9 5. Ôn tập giữa học kì 1

10

6. Ước mơ của em

11

5

3.Như măng mọc thẳng
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CHỦ ĐỀ : CỘNG ĐỒNG

12

7. Họ hàng, làng xóm

13

14

8. Người ta là hoa đất

15

16

9. Tài sản vô giá

17

6. Ước mơ của em

11
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18 10. Ôn tập cuối kì 1

19

11. Chân dung của em

20

21

12. Những người

22

CHỦ ĐỀ : ĐẤT NƯỚC

9. Tài sản vô giá

17
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23

13. Niềm vui lao động

24

25

14. Bài ca giữ nước

26

27 Ôn tập giữa kì II

28

16. Tuổi nhỏ chí lớn
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29

CHỦ ĐỀ : NGÔI NHÀ CHUNG

30

17. Khám phá thế giới

31

32

18. Vì cuộc sống con người33

34

16. Tuổi nhỏ chí lớn
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35 Ôn tập cuối năm

     HIỆU TRƯỞNG 

        Lê Đình Bang

18. Vì cuộc sống con người

34
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Tên bài học Tiết Thời
 lượng

Chia sẻ và bài đọc 1: Tuổi ngựa 1.2Chia sẻ và bài đọc 1: Tuổi ngựa
Bài viết 1: Viết đoạn văn về một nhân vật 3
Nói và nghe: Kể chuyện: Làm chị 4
Bài đọc 2: Cái răng khểnh 5
Luyện từ và câu: Danh từ 6
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn về một nhân
vật

7
Bài đọc 3: Vệt phấn trên mặt bàn 8.9Bài đọc 3: Vệt phấn trên mặt bàn
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn về một nhân
vật

10
Nói và nghe: Trao đổi: Chân dung của em, của bạn 11
Bài đọc 4: Những vết đinh 12
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngạng 13
Góc sáng tạo: Em tuổi gì? 14
Chia sẻ và bài đọc 1: Văn hay chữ tốt 15.16Chia sẻ và bài đọc 1: Văn hay chữ tốt
Bài viết 1: Viết đơn 17
Nói và nghe: Kể chuyện: Tấm huy chương 18
Bài đọc 2: Lên rẫy 19
Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng 20
Bài viết 2: Luyện tập viết đơn 21
Bài đọc 3: Cô giáo nhỏ 22.23Bài đọc 3: Cô giáo nhỏ
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn về một nhân vật 24
Nói và nghe: Trao đổi: Chăm học, chăm làm 25
Bài đọc 4: Bài văn tả cảnh 26
Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ 27
Góc sáng tạo: Đố vui: Ai chăm, ai ngoan? 28
Chia sẻ và bài đọc 1: Cau 22.3Chia sẻ và bài đọc 1: Cau

  UBND XÃ DIỄN CHÂU
    TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

              KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
        Năm học: 2025 - 2026 ( 245 tiết)

            Mỗi tuần 7 tiết x 35 tuần = 245 tiết
Chương trình và Sách giáo khoa

                    CHỦ ĐỀ :MĂNG NON
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Bài viết 1: Tả cây cối 31
Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc ví 32
Bài đọc 2: Một người chính trực 33
Luyện từ và câu: Nhân hoá 34
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối 35
Bài đọc 3: Những hạt thóc giống 36.37Bài đọc 3: Những hạt thóc giống
Bài viết 3: Trả bài viết đơn 38
Nói và nghe: Trao đổi: Như măng mọc thẳng 39
Bài đọc 4: Những chú bé giàu trí tưởng tượng 40
Luyện từ và câu: Luyện tập về nhân hoá 41
Góc sáng tạo: Quan sát vườn cây 42
Chia sẻ và bài đọc 1: Những thư viện đặc biệt

44.44Chia sẻ và bài đọc 1: Những thư viện đặc biệt
Bài viết 1: Luyện tập tả cây cối 45
Nói và nghe: Kể chuyện: Cô bé ham đọc sách 46
Bài đọc 2: Những trang sách tuổi thơ 47
Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép 48
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối 49
Bài đọc 3: Người thu gió

50.51Bài đọc 3: Người thu gió
Bài viết 3: Luyện tập tả cây cối 52
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 53
Bài đọc 4: Một lần cầm sách giáo khoa 54
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sách và thư
viện

55
Góc sáng tạo: Ngày hội đọc sách 56
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1) 57
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2) 58
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3) 59
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4) 60
Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5) 61
KTĐK GIỮA HKI 62
KTĐK GIỮA HKI 63
Chia sẻ và bài đọc 1: Ở vương quốc tương lai: Công xưởng xanh

64.65Chia sẻ và bài đọc 1: Ở vương quốc tương lai: Công xưởng xanh
Bài viết 1: Luyện tập tả cây cối 66
Nói và nghe: Tập kịch: Ở Vương quốc Tương lai 67
Bài đọc 2: Ở Vương quốc Tương lai (Tiếp theo):
Khu vườn kì diệu

68
Luyện từ và câu: Động từ 69
Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối 70
Bài đọc 3: Nếu chúng mình có phép lạ

71.72

10

Bài đọc 3: Nếu chúng mình có phép lạ
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Bài viết 3: Viết đoạn văn tưởng tượng 73
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 74
Bài đọc 4: Theo đuổi ước mơ 75
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ 76
Góc sáng tạo: Diễn kịch: Ở Vương quốc Tương lai 77

Chia sẻ và bài đọc 1: Người cô của bé Hương
78.79Chia sẻ và bài đọc 1: Người cô của bé Hương

Bài viết 1: Trả bài văn tả cây cối 80
Nói và nghe: Kể chuyện: Cây hoa hồng bạch 81
Bài đọc 2: Kỉ niệm xưa 82
Luyện từ và câu: Tính từ 83
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng 84
Bài đọc 3: Mảnh sân chung

85.86Bài đọc 3: Mảnh sân chung
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng 87
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 88
Bài đọc 4: Anh đom đóm 89
Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ 90
Góc sáng tạo: Tình làng nghĩa xóm 91 1
Chia sẻ và bài đọc 1: Ông Yết Kiêu

92.93Chia sẻ và bài đọc 1: Ông Yết Kiêu
Bài viết 1: Viết đoạn văn về một câu chuyện em
thích

94
Nói và nghe: Trao đổi: Tài năng con người 95
Bài đọc 2: Nhà bác học của đồng ruộng 96
Luyện từ và câu: Câu chủ đề của đoạn văn 97
Bài viết 2: Luyện tập viết đoạn văn về một câu
chuyện em thích

98
Bài đọc 3: Ba nàng công chúa 

99.1Bài đọc 3: Ba nàng công chúa
Bài viết 3: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng 101
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 102
Bài đọc 4:  Tôn vinh sáng tạo 103
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu chủ đề của
đoạn văn

104
Góc sáng tạo: Triển lãm Tinh hoa đất Việt 105
Chia sẻ và bài đọc 1: Đón Thần Mặt Trời

106.107Chia sẻ và bài đọc 1: Đón Thần Mặt Trời
Bài viết 1: Luyện tập viết đoạn văn về một câu
chuyện em thích

108
Nói và nghe: Kể chuyện: Cứu người trước đã 109
Bài đọc 2: Để học tập tốt 110
Luyện từ và câu: Chủ ngữ 111
Bài viết 2: Viết thư thăm hỏi 112
Bài đọc 3: Chọn đường

113.114

CHỦ ĐỀ : CỘNG ĐỒNG

10
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Bài đọc 3: Chọn đường
Bài viết 3:  Luyện tập viết thư thăm hỏi 115
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 116
Bài đọc 4: Buổi sáng đi học 117
Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ 118
Góc sáng tạo: Trò chơi: Đố vui về sức khoẻ 119
Ôn tập 120
Ôn tập 121
Ôn tập 122
Ôn tập 123
Ôn tập 124
KTĐK CUỐI HKI 125
KTĐK CUỐI HKI 126
Chia sẻ và bài đọc 1: Món quà

127.128Chia sẻ và bài đọc 1: Món quà
Bài viết 1: Luyện tập viết thư thăm hỏi 129
Nói và nghe: Kể chuyện: Giếng nước của Rai-ân 130
Bài đọc 2: Buổi học cuối cùng 131
Luyện từ và câu: Tra từ điển 132
Bài viết 2: Luyện tập viết thư thăm hỏi 133
Bài đọc 3: Những hạt gạo ân tình

134.135Bài đọc 3: Những hạt gạo ân tình
Bài viết 3: Luyện tập viết thư thăm hỏi 136
Nói và nghe: Trao đổi: Lòng nhân ái 137
Bài đọc 4: Con sóng lan xa 138
Luyện từ và câu: Vị ngữ 139
Góc sáng tạo: Dự án Trái tim yêu thương 140
Chia sẻ và bài đọc 1: Bài thơ về tiểu đội xe không
kính 141.142Chia sẻ và bài đọc 1: Bài thơ về tiểu đội xe không
kínhBài viết 1: Tả con vật 143
Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc tẩu 144
Bài đọc 2: Xả thân cứu đoàn tàu 145
Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ 146
Bài viết 2: Trả bài viết thư thăm hỏi 147
Bài đọc 3: Sự thật là thước đo chân lí

148.149Bài đọc 3: Sự thật là thước đo chân lí
Bài viết 3: Luyện tập tả con vật 150
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 151
Bài đọc 4: Người lính dũng cảm 152
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm 153
Góc sáng tạo: Gương dũng cảm 154
CHỦ ĐỀ : ĐẤT NƯỚC

113.114
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Chia sẻ và bài đọc 1: Đàn bò gặm cỏ
155.156Chia sẻ và bài đọc 1: Đàn bò gặm cỏ

Bài viết 1: Luyện tập tả con vật 157
Nói và nghe: Kể chuyện: Chuyện của loài chim 158
Bài đọc 2: Người giàn khoan 159
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang 160
Bài viết 2: Luyện tập tả con vật 161
Bài đọc 3: Đoàn thuyền đánh cá

162.163Bài đọc 3: Đoàn thuyền đánh cá
Bài viết 3: Luyện tập tả con vật 164
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 165
Bài đọc 4: Có thể bạn đã biết 166
Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn 167
Góc sáng tạo: Cuộc sống quanh em 168
Chia sẻ và bài đọc 1: Ngô Quyền đại phá Quân
Nam Hán 169.17Chia sẻ và bài đọc 1: Ngô Quyền đại phá Quân
Nam HánBài viết 1: Luyện tập tả con vật 171
Nói và nghe: Kể chuyện: Danh tướng Lý Thường
Kiệt

172
Bài đọc 2: Mít tinh mừng độc lập 173
Luyện từ và câu: Trạng ngữ 174
Bài viết 2: Luyện tập tả con vật 175
Bài đọc 3: Bức ảnh

176.177Bài đọc 3: Bức ảnh
Bài viết 3: Luyện tập tả con vật 178
Nói và nghe: Trao đổi: Tình yêu quê hương đất
nước

179
Bài đọc 4: Trường Sa 180
Luyện từ và câu: Trạng ngữ (Tiếp theo) 181
Góc sáng tạo: Những trang sử vàng 182
Ôn tập 183
Ôn tập 184
Ôn tập 185
Ôn tập 186
Ôn tập 187
KTĐK GIỮA HKII 188
KTĐK GIỮA HKII 189
Chia sẻ và bài đọc 1: Chiến công của những du
kích nhỏ 190.191Chia sẻ và bài đọc 1: Chiến công của những du
kích nhỏBài viết 1: Viết báo cáo 192
Nói và nghe: Kể chuyện: Lên đường 193
Bài đọc 2: Em bé Bảo Ninh 194
Luyện từ và câu: Luyện tập về lựa chọn từ ngữ 195
Bài viết 2: Luyện tập viết báo cáo 196
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Bài đọc 3: Phong trào Kế hoạch nhỏ
197.198Bài đọc 3: Phong trào Kế hoạch nhỏ

Bài viết 3: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc 199
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 200
Bài đọc 4: Mùa xuân em đi trồng cây 201
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí 202
Góc sáng tạo: Lập kế hoạch nhỏ 203

Chia sẻ và bài đọc 1: Chẳng phải chuyện đùa
204.205Chia sẻ và bài đọc 1: Chẳng phải chuyện đùa

Bài viết 1: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm 206
Nói và nghe: Kể chuyện: Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon 207
Bài đọc 2: Đường đi Sa Pa 208
Luyện từ và câu: Luyện tập về lựa chọn từ ngữ 209
Bài viết 2: Trả bài viết báo cáo 210
Bài đọc 3: Ngọn đuốc trong đêm

211.212Bài đọc 3: Ngọn đuốc trong đêm
Bài viết 3: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm 213
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 214
Bài đọc 4: Bức mật thư 215
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch 216
Góc sáng tạo: Vẽ tiếp sức 217
Chia sẻ và bài đọc 1: Chuyện cổ tích về loài người

218.219Chia sẻ và bài đọc 1: Chuyện cổ tích về loài người
Bài viết 1: Thuật lại một sự việc được chứng kiến
hoặc tham gia

220
Nói và nghe: Kể chuyện: Lửa thần 221
Bài đọc 2: Sáng tạo vì cuộc sống 222
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng chế, phát
minh

223
Bài viết 2: Luyện tập thuật lại một sự việc được
chứng kiến hoặc tham gia

224
Bài đọc 3: Nhà bác học Niu-tơn

225.226Bài đọc 3: Nhà bác học Niu-tơn
Bài viết 3: Luyện tập thuật lại một sự việc được
chứng kiến hoặc tham gia

227
Nói và nghe: Trao đổi: Hướng dẫn làm một sản
phẩm

228
Bài đọc 4: Vòng quanh Trái Đất 229
Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên riêng của cơ
quan, tổ chức

230
Bài viết 4: Luyện tập thuật lại một sự việc được
chứng kiến hoặc tham gia

231
Bài đọc 5: Nụ cười Ga-ga-rin

232.233Bài đọc 5: Nụ cười Ga-ga-rin
Bài viết 5: Viết hướng dẫn làm một sản phẩm 234
Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo 235
Bài đọc 6: Một trí tuệ Việt Nam 236
Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên riêng của cơ
quan, tổ chức

237

CHỦ ĐỀ : NGÔI NHÀ CHUNG
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Bài viết 6: Luyện tập thuật lại một sự việc được
chứng kiến hoặc tham gia

238
Góc sáng tạo: Em làm đồ chơi HS TỰ LÀM Ở NHÀ
Ôn tập 239
Ôn tập 240
Ôn tập 241
Ôn tập 242
Ôn tập 243
KTĐK CUỐI HKII 244
KTĐK CUỐI HKII 245

                     TỔ TRƯỞNG 

                       Phan Thị Thủy
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Nội dung điều chỉnh bổ sung Ghi chú

              KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
        Năm học: 2025 - 2026 ( 245 tiết)

            Mỗi tuần 7 tiết x 35 tuần = 245 tiết
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HS TỰ LÀM Ở NHÀ

                     TỔ TRƯỞNG 

                       Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

                                     KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4
                                                     NĂM HỌC 2023-2024

                                                     Mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết

Tháng Tuần
Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/Mạch nội dung

9

1 PHẦN MỞ ĐẦU

2 Chủ đề 1

ĐỊA PHƯƠNG EM
(Tỉnh, thành phố )3

4
Chủ đề 2

TRUNG DU VÀ MIỀN
NÚI  PHÍA BẮC

10

5

6

7

8
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11

9

Chủ đề 3

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

10

11

12

12

13

14

15

16

1

17

Chủ đề 4

BẮC TRUNG BỘ VÀ
NAM TRUNG BỘ

18

19

Chủ đề 2

TRUNG DU VÀ MIỀN
NÚI  PHÍA BẮC

10

8
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20

2

21

22

23

24

3

25

26

27

28

4

29

Chủ đề 5: NAM BỘ

30

1

Chủ đề 4

BẮC TRUNG BỘ VÀ
NAM TRUNG BỘ

19
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31

32

5

33

34

35

 HIỆU TRƯỞNG 

Lê Đình Bang

4

Chủ đề 5: NAM BỘ

30
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               NĂM HỌC: 2025-2026

Tên bài học Tiết học Thời
lượng

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn
Lịch sử và địa lí - tiết 1 1

2Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn
Lịch sử và địa lí - tiết 2 2

Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương
em - tiết 1 3

2Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương
em - tiết 2 4

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa
phương em - Tiết 1 5

2Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa
phương em - Tiết 2 6

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ - tiết 1 7

3Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ - tiết 2 8

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ - tiết 3 9

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1 10

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2 11

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 3 12

Bài 6: Một số nét văn hóa và vùng Trung du và
miền núi Bắc Bộ - tiết 1 13

2Bài 6: Một số nét văn hóa và vùng Trung du và
miền núi Bắc Bộ - tiết 2 14

Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương -
tiết 1 15

2

                                     KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4

                                                     Mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết

Chương trình và sách giáo khoa
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Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương -
tiết 2 16

ÔN TẬP GIỮA HKI 17
1Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ -

tiết 1 18

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ -
tiết 2 19

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ -
tiết 3 20

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1 21

3Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2 22

Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng
Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1 23

Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng
Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2 24

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết
1 25

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết
2 26

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 1 27

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 2 28

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 3 29

Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám - tiết 1 30

Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám - tiết 2 31
2

Bài 14. ÔN TẬP CUỐI HKI 32

KTĐK CUỐI HKI 33
1Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung

- tiết 1 34

Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung
- tiết 2 35

3Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung
- tiết 3 36

Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Duyên hải miền Trung - tiết 1 37

2
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Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Duyên hải miền Trung - tiết 2 38

Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Duyên hải miền Trung - tiết 3 39

Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải
miền Trung - tiết 1 40

Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải
miền Trung - tiết 2 41

2
Bài 18: Cố đô Huế - tiết 1 42

Bài 18: Cố đô Huế - tiết 2 43
2

Bài 19: Phố cổ Hội An - tiết 1 44

Bài 19: Phố cổ Hội An - tiết 2 45
2

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 1 46

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 2 47
3

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 3 48

Bài 21: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Tây Nguyên - tiết 1 49

Bài 21: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Tây Nguyên - tiết 2 50

Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu
nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên -
tiết 1

51

Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu
nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên -
tiết 2

52

ÔN TẬP GIỮA HKII 53

Bài 23: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên  - tiết 1 54

Bài 23: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên  - tiết 2 55
2

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 1 56

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 2 57
3

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 3 58

Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Nam Bộ- tiết 1 59
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Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Nam Bộ- tiết 2 60

Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng
Nam Bộ- tiết 3 61

Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu
nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ - tiết 1 62

Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền thống yêu
nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ - tiết 2 63

2

Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 1 64

Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 2 65
2

Bài 28: Địa đạo Củ Chi ( Tiết 1) 66
Bài 28: Địa đạo Củ Chi ( Tiết 2) 67

1
Bài 29: ÔN TẬP - tiết 2 68
Bài 29: ÔN TẬP - tiết 3 69

KIỂM TRA CUỐI NĂM 70
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Nội dung điều chỉnh bổ sung
Ghi chú

Lồng ghép LS Việt Lào: Xác định vùng tiếp giáp với Lào…

Lồng ghép LS Việt Lào: Kể tên cửa khẩu tiếp giáp Lào….
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Lồng ghép LS Việt- Lào: Xác định nơi tiếp giáp….
Lồng ghép LS Việt- Lào: Xác định một số dãy núi, cao

nguyên ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ…
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Lồng ghép LS Việt Lào: Xác định vùng tiếp giáp với Lào…

Lồng ghép LS Việt Lào: Xác định cao nguyên tiếp giáp Lào

BH STEM: Bài 10: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng TN

Môn chủ đạo: LS-ĐL, Môn tích hợp: Mĩ thuật, Toán, Tin
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Tăng thêm 1 tiết

                                    TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

              KẾ HOẠCH MÔN HỌC/HĐGD MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 4
        Năm học 2025 - 2026 (35 tiết)

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/
Mạch nội dung

1

BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG
2

3

4

5

CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ
KHĂN

6

7

8

9 YÊU LAO ĐỘNG

10 ÔN TẬP GIỮA KÌ 1

11

YÊU LAO ĐỘNG12

13

14

TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC15

16

17
BẢO VỆ CỦA CÔNG

18

19 ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
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20 BẢO VỆ CỦA CÔNG

21

THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ QUAN HỆ BẠN
BÈ

22

23

24

25

26
QUÝ TRỌNG ĐỒNG TIỀN

27

28 ÔN TẬP GIỮA KÌ 2

29
QUÝ TRỌNG ĐỒNG TIỀN

30

31

QUYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM
32

33

34

35 ÔN TẬP CUỐI NĂM

 HIỆU TRƯỞNG 

Lê Đình Bang
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              Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Tên bài học Tiết
học Thời

lượng

Biết ơn người lao động (Tiết 1) 1 1

Biết ơn người lao động (Tiết 2) 2 1

Biết ơn người lao động (Tiết 3) 3 1

Biết ơn người lao động (Tiết 4) 4 1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (tiết 1) 5 1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (tiết 2) 6 1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (tiết 3) 7 1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (tiết 4) 8 1

Yêu lao động (tiết 1) 9 1

Thực hành kỹ năng giữa kì 1 10 1

Yêu lao động (tiết 2) 11 1

Yêu lao động (tiết 3) 12 1

Yêu lao động (tiết 4) 13 1
Tôn trọng tài sản của người khác (tiết 1) 14 1
Tôn trọng tài sản của người khác (tiết 2) 13 1
Tôn trọng tài sản của người khác (tiết 3) 15 1
Bảo vệ của công (tiết 1) 17 1
Bảo vệ của công (tiết 2) 18 1
Thực hành kỹ năng cuối kì 1 19 1

  UBND XÃ DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

              KẾ HOẠCH MÔN HỌC/HĐGD MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 4
        Năm học 2025 - 2026 (35 tiết)

Chương trình và sách giáo khoa
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Bảo vệ của công (tiết 3) 20 1
Thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 1) 21 1
Thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 2) 22 1
Duy trì quan hệ bạn bè (tiết 1) 23 1
Duy trì quan hệ bạn bè (tiết 2) 24 1
Duy trì quan hệ bạn bè (tiết 3) 25 1
Quý trọng đồng tiền (tiết 1) 26 1
Quý trọng đồng tiền (tiết 2) 27 1
Thực hành kỹ năng giữa kì 2 28 1
Quý trọng đồng tiền (tiết 3) 29 1
Quý trọng đồng tiền (tiết 4) 30 1
Quyền và bổn phận trẻ em (tiết 1) 31 1
Quyền và bổn phận trẻ em (tiết 2) 32 1
Quyền và bổn phận trẻ em (tiết 3) 33 1
Quyền và bổn phận trẻ em (tiết 4) 34 1
Ôn tập và tổng kết cuối năm 35 1
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Ghi chú

Lồng ghép LS Việt Lào: Một số HĐ giúp đỡ Lào

              KẾ HOẠCH MÔN HỌC/HĐGD MÔN ĐẠO ĐỨC - LỚP 4
        Năm học 2025 - 2026 (35 tiết)
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             TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/Mạch nội dung

1

CHẤT(13 tiết)

2

3

4

5

6

7

NĂNG LƯỢNG  (13tiết)

8

9

10

11

12

13
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14

15

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG
VẬT ( 9 TIẾT)

16

17

18

19

20

NẤM  (7 tiết)

21

22

23

24

CON NGƯỜI VÀ SỨC
KHỎE (14 tiết)

25

26

27

28

29

NĂNG LƯỢNG  (13tiết)

13
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30

31

SINH VẬT VÀ MÔI
TRƯỜNG( 7 TIẾT)

32

33

34

35

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang

CON NGƯỜI VÀ SỨC
KHỎE (14 tiết)
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                    KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4 
                                                                                                                                                            Năm học 2025-2026

                 Mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết

Tên bài học Tiết
học

Thời
lượng

Bài 1. Tính chất của nước và nước với cuộc sống ( T1) 1
2

Bài 1. Tính chất của nước và nước với cuộc sống ( T2) 2
Bài 2. Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn…( T1) 3

2
Bài 2. Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn …( T2) 4
Bài 3. Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước... (T1) 5

2
Bài 3. Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước... (T2) 6
Bài 4. Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất …( T1) 7

2
Bài 4. Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất …( T2) 8
Bài 5. Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường …. ( T1) 9

2
Bài 5. Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường …. ( T2) 10
Bài 6. Gió, bão và phòng chống bão( T1) 11

2
Bài 6. Gió, bão và phòng chống bão( T2) 12
Bài 7. Ôn tập chủ đề Chất 13 1
Bài 8. Ánh sáng và sự truyền ánh sáng ( T1) 14

2
Bài 8. Ánh sáng và sự truyền ánh sáng ( T2) 15
Bài 9. Vai trò của ánh sáng ( T1) 16

2
Bài 9. Vai trò của ánh sáng ( T2) 17
Ôn tập đánh giá giữa HKI ( T1) 18

2
Ôn tập đánh giá giữa HKI ( T2) 19
Bài 10. Âm thanh và sự truyền âm thanh ( T1) 20

2
Bài 10. Âm thanh và sự truyền âm thanh ( T2) 21
Bài 11. Âm thanh trong cuộc sống ( T1) 22

2
Bài 11. Âm thanh trong cuộc sống ( T2) 23
Bài 12. Nhiệt độ và sự truyền nhiệt ( T1) 24

2
Bài 12. Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (T2) 25

  UBND XÃ DIỄN CHÂU

Chương trình và sách giáo khoa
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Bài 13. Dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém (T1) 26
2

Bài 13. Dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém (T2) 27
Bài 14. Ôn tập chủ đề Năng lượng 28 1
Bài 15. Thực vật cần gì để sống? ( T1) 29

3Bài 15. Thực vật cần gì để sống? ( T2) 30
Bài 15. Thực vật cần gì để sống? (T3) 31
Bài 16. Động vật cần gì để sống? ( T1) 32

3Bài 16. Động vật cần gì để sống? (T2) 33

Bài 16. Động vật cần gì để sống? (T3) 34

Ôn tập cuối kì I 35
2

KTĐK CUỐI KÌ I 36

Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật nuôi ( T1) 37 1
Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật nuôi ( T2) 38 1
Bài 18. Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật 39 1
Bài 19. Đặc điểm chung của nấm ( T1) 40

2
Bài 19. Đặc điểm chung của nấm ( T2) 41
Bài 20. Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm ( T1) 42

2
Bài 20. Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm ( T2)
Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc ( T1)
Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc ( T2) 43
Bài 22. Ôn tập chủ đề Nấm 44 1
Bài 23. Các chất dinh dưỡng trong thức ăn và vai trò của …(T1) 45

2
Bài 23. Các chất dinh dưỡng trong thức ăn và vai trò của …(T2) 46
Bài 24. Chế độ ăn uống cân bằng ( T1) 47

3Bài 24. Chế độ ăn uống cân bằng ( T2) 48

Bài 24. Chế độ ăn uống cân bằng ( T2) 49

Ôn tập đánh giá giữa HKII  50 1

Bài 25. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng ( T1) 51

3Bài 25. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng ( T2) 52

Bài 25. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng ( T3) 53

Bài 26. Thực phẩm an toàn ( T1) 54
2

Bài 26. Thực phẩm an toàn ( T2) 55

Bài 27. Phòng tránh đuối nước ( T1) 56
2
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Bài 27. Phòng tránh đuối nước ( T2) 57

Bài 28. Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( T1) 58
2

Bài 28. Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe (T2) 59

Bài 29. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên  60

3Bài 29. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên ( T1) 61

Bài 29. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (T2) 62

Bài 30. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T1) 63

3Bài 30. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T2) 64

Bài 30. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T3) 65

Bài 31. Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường 66 1

Ôn tập cuối năm ( T1, 2) 67, 68
3

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 70

           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang

2
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Nội dung điều chỉnh bổ sung Ghi chú

BH STEM: Bài 5: Âm thanh trong cuộc sống 

Môn chủ đạo: Khoa học, môn tích hợp: Toán, MT

                    KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4 
                                                                                                                                                            Năm học 2025-2026

                 Mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết
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BÀI HỌC STEM: Bài 14: Chuỗi thức ….

Môn chủ đạo: KH, môn tích hợp: Toán, MT

           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
      TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

                                                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 4
                                                   Năm học : 2025 - 2026 ( 35 tiết )
                                                Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

                       

Tuần Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/Mạch
nội dung Tên bài học

1

Hoa và cây cảnh
trong đời sống

Bài 1: Lợi ích của hoa ( T1)
2 Bài 1: Lợi ích của hoa ( T2)
3 Bài 1: Lợi ích của hoa ( T3)
4 Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến ( T1)
5 Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến ( T2)
6 Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến ( T3)
7

Trồng hoa và cây
cảnh trong chậu

Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa…( T1)
8 Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa…( T2)
9 Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa…( T3)

10 Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu ( T1)
11 Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu ( T2)
12 Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu ( T3)
13 Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu ( T1)
14 Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (T2)
15 Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu ( T3)
16 Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu ( T1)
17 Ôn tập và kiểm tra
18 KTĐK CUỐI KÌ I
19 Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (T2)
20 Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (T3)
21

Lắp ghép mô hình
kĩ thuật

Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình KT ( T1)
22 Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình KT(T2)
23 Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh
24 Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh
25 Bài 9: Lắp ghép mô hình rô-bốt ( T1)
26 Bài 9: Lắp ghép mô hình rô-bốt (T2)
27 Bài 9: Lắp ghép mô hình rô-bốt ( T3)
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28 Bài 10: Đồ chơi dân gian ( T1)
29 Bài 10: Đồ chơi dân gian (T2)
30

Làm đồ chơi dân
gian

Bài 11: Làm đèn lồng ( T1)
31 Bài 11: Làm đèn lồng ( T2)
32 Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng ( T1)
33 Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng ( T2)
34 Ôn tập và kiểm tra
35 KTĐK CUỐI KÌ II

      HIỆU TRƯỞNG 

        Lê Đình Bang
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Tiết học Thời
lượng

1
32

3
4

35
6
7

38
9
10

311
12
13

314
15
16

317
18

19
2

20
21

2
22
23

2
24
25

325
27

                                                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 4
                                                   Năm học : 2025 - 2026 ( 35 tiết )
                                                Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Chương trình và sách giáo khoa
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28
2

29
30

2
31
32

2
33
34

2
35

 
                          TỔ TRƯỞNG 

                           Phan Thị Thủy

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nội dung điều chỉnh bổ sung Ghi chú

 BH STEM: Bài 7: :Chậu hoa..(T1), môn chủ đạo: CN, môn tích hợp Toán, MT
 BH STEM: Bài 7: :Chậu hoa..(T2), môn chủ đạo: CN, môn tích hợp Toán, MT

                                                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 4
                                                   Năm học : 2025 - 2026 ( 35 tiết )
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 BH STEM: Bài 13: Làm chong chóng, môn chủ đạo: CN, môn tích hợp: KH

BH STEM: Bài 13: Làm chong chóng, môn chủ đạo: CN, môn tích hợp: KH

                          TỔ TRƯỞNG 

                           Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

                            KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4
                                         NĂM HỌC 2023-2024
                                  Mỗi tuần 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết

Tháng Tuần
Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/Mạch nội
dung

9

1

Chủ đề 1: Nhận diện
bản thân

2

3

4

10

5

Chủ đế 2: Nếp sống và
tư duy khoa học

6
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7

8

11

9

Chủ đế 3: Yêu trường-
mến lớp

10

11

12

12

13

Chủ đề 4: Tự lực thực
hiện hiệm vụ

14

10 Chủ đế 2: Nếp sống và
tư duy khoa học

6
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15

16

1

17

Chủ đề 5: Mái ấm gia
đình

18

19

20

2

21

Chủ đề 6: Phòng
tránh bị xâm hại

22

12 Chủ đề 4: Tự lực thực
hiện hiệm vụ

14
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23

24

3

25

Chủ đề 7 : Kết nối
cộng đồng26

27

4

28

Chủ đề 8 : Quê hương
em tươi đẹp

29

30

2 Chủ đề 6: Phòng
tránh bị xâm hại

22
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31

5

32

Chủ đề 9: Trải nghiệm
nghề truyền thống.

33

34

35

             HIỆU TRƯỞNG

               Lê Đình Bang

4 Chủ đề 8 : Quê hương
em tươi đẹp

30
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                                  NĂM HỌC: 2025 -2026
                            Mỗi tuần 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết

Tên bài học Tiết
học

Thời
lượng

SHDC: Chào năm học mới 1

3HĐGDTCĐ: Em tự hào về bản thân 2

SHL: Tự hào thể hiện khả năng của bản thân 3

SHDC: Câu lạc bộ của em 4

3HĐGDTCĐ: Những việc làm đáng tự hào của em 5

SHL: Niềm tự hào trong tim 6

SHDC: Giao lưu tài năng học trò với chủ đề: Nụ cười lan toả niềm vui7

3HĐGDTCĐ: Khả năng điều chỉnh cảm xúc 8

SHL: Điều chỉnh cảm xúc 9

SHDC: Ngày hội “ Cùng làm cùng vui” 10

3HĐGDTCĐ: Suy nghĩ tích cực 11

SHL: Nghĩ tích cực- Sống vui tươi. 12

SHDC: Trung thu của em. 13

3HĐGDTCĐ: Nền nếp sinh hoạt 14

SHL: Giúp nhau thực hiện nền nếp sinh hoạt 15

SHDC: Cuộc phiêu lưu của sách, bút 16

3HĐGDTCĐ: Kĩ năng đặc câu hỏi để tìm hiểu thông tin 17

                            KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 4

Chương trình và sách giáo khoa
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SHL: Rèn luyện tư duy khoa học. 18

SHDC: Hội chợ đồ tái chế 19

3HĐGDTCĐ: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá
nhân 20

SHL: Triển lãm sơ đồ tư duy. 21

SHDC: Ngày hội STEM 22

3HĐGDTCĐ: Nếp sống khoa học 23

SHDC: Tự đánh giá việc rèn luyện tư duy khoa học 24

SHDC: Góc đọc xanh 25

3HĐGDTCĐ: Thực trạng vệ sinh trường - lớp 26

SHL: Khảo sát thực trạng vệ sinh trường - lớp 27

SHDC: Mái trường thân yêu. 28

3HĐGDTCĐ: Giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp. 29
SHL: Hành động giữ gìn trường học xanh, sạch
đẹp. 30

SHDC: Đội viên cùng tiến. 31

3HĐGDTCĐ: Tình bạn 32

SHL: Cam kết tình bạn. 33

SHDC: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 34

3HĐGDTCĐ: Thông điệp yêu thương. 35
SHL: Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20-11. 36

SHDC: Tự học – Tự làm 37

3HĐGDTCĐ: Chủ động lập kế hoạch. 38

SHL: Chủ động thực hện nhiệm vụ đọc sách 39

SHDC: Kế hoạch hoạt động tại thư viện. 40

3HĐGDTCĐ: Luyện tập giới thiệu sách. 41

3
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SHL: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ. 42

SHDC: Chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-1243

3HĐGDTCĐ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường 44

SHL:Vượt khó và sáng tạo. 45

SHDC: Gìn giữ nét đẹp , tâm hồn học trò. 46

3HĐGDTCĐ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà 47

SHL: Đánh giá về khả năng tự lực thực hiện nhiệm
vụ . 48

SHDC: Kỉ niệm gia đình 49

3HĐGDTCĐ: Gắn kết yêu thương. 50

SHL:Ngày cuối tuần yêu thương. 51

SHDC: Biết ơn người thân. 52

3HĐGDTCĐ: Đồng hành bên nhau. 53

SHL: Những khoảnh khắc hạnh phúc. 54

HỌC KÌ II

SHDC: Đón tết bên người thân. 55

3HĐGDTCĐ: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân. 56

SHL: Lựa chọn chi tiêu “ Cần, muốn và có thể” 57

SHDC: Chào xuân mới. 58

3HĐGDTCĐ: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình. 59

SHL: Mua sắm thông minh. 60

SHDC: Khoẻ thể chất, mạnh tinh thần 61

3HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại trẻ em. 62

SHL: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em. 63

SHDC: Sống an toàn - lành mạnh 64

3

3
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HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại thân thể. 65

SHL: Phòng tránh bị xâm hại. 66

SHDC: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3. 67

3HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại tinh thần. 68

SHL: Chia sẻ những điều khó nói. 69

SHDC: Tự bảo vệ bản thân 70

3HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại tình dục. 71

SHL: Phòng tránh bị xâm hại tình dục. 72

SHDC: Ngày hội truyền thống quê em. 73

3HĐGDTCĐ: Kết nối những người sống quanh em. 74

SHL: Cộng đồng cùng hành động. 75

SHDC: Hoạt động về chủ đề “ Đền ơn đáp nghĩa” 76

3HĐGDTCĐ: Đền ơn đáp nghĩa” 77

SHL: Uống nước nhớ nguồn. 78

SHDC: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng 79

3HĐGDTCĐ: Ứng xử có văn hoá. 80

SHL: Cộng đồng văn minh. 81

SHDC: Quê hương em tươi đẹp 82

3HĐGDTCĐ: Xây dựng hành trình trải nghiệm. 83

SHL: Hành trình trải nghiệm. 84

SHDC: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 85

3HĐGDTCĐ: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em. 86

SHL: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa
phương 87

SHDC: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương 88

3
HĐGDTCĐ: Khảo sát thực trạng cảnh quan địa
phương. 89

3
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SHL: Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan địa
phương. 90

SHDC: Ngày hội sống xanh - Bảo vệ môi trường 91

3
HĐGDTCĐ: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên
nhiên. 92
SHL: Thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh
quan thiên nhiên 93

SHDC: Thế giới nghề nghiệp quanh em 94

3HĐGDTCĐ: Nghề truyền thống. 95

SHL: Theo dấu nghệ nhân. 96

SHDC: Ngày hội “ Nghệ nhân tương lai 97

3HĐGDTCĐ: Khéo tay – thạo việc. 98

SHL: Sản phẩm của nghề truyền thống ở địa
phương. 99

SHDC: Kĩ niệm sinh nhật Bác Hồ. 100

3HĐGDTCĐ:Triển lãm “Theo dấu nghệ nhân” 101

SHL: Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ nhân” 102

SHDC: Tổng kết năm học 103

3HĐGDTCĐ: Hồ sơ trải nghiệm. 104

SHL: Chia sẻ yêu thương. 105

           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy

3
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Nội dung điều chỉnh bổ sung (Nếu có) Ghi chú
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HỌC KÌ II
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Lồng ghép LS Việt Lào: GD truyền thống đoàn kết, …

Lồng ghép LS Việt Lào: Nhận biết nét VH đặc sắc….
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           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
    TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

              KẾ HOẠCH MÔN HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
        Năm học 2025  - 2026 (140 tiết)

                                Mỗi tuần 4 tiết x 35 tuần = 140 tiết

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/
Mạch nội dung Tên bài học

1

HỌC KỲ I ( 72 tiết ) Giới thiệu chương trình và học liệu.

UNIT1:ANIMALS
Leson 1 : A, B
Lesson 1 : C ,D
Lesson 1 : E, F

2

Lesson 2 : A, B
Leson 2 : C ,D
Lesson 2 : E, F
Leson 3 :  A, B

3

Lesson 3 : C ,D
Lesson 3 : E,F
Lesson 4 : A, B
Lesson 4 : C, D

4

Lesson 4 : E, F,G
Review and practice : A, B, C
Review and practice : D
Leson 1 : A, B

5

Lesson 1 : C, D
UNIT 2: Leson 1 : E, F

What can I  do? Lesson 2 : A, B
(14 tiết ) Leson 2 : C, D

6

Lesson 2 : E, F
Leson 3 : A, B
Lesson 3 : C, D
Lesson 3 : E, F

7

Lesson 4 : A, B
Lesson 4: C, D
Lesson 4 : E, F, G
Review and practice: A, B, C

8

UNIT 3: Review and practice : C
WEATHER Lesson 1: A, B

(14 tiết ) Lesson 1 : C, D
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Lesson 1 : E, F

9

Lesson 2 : A, B
Lesson 2: C, D
Lesson 2: E, F
Lesson 3 : A, B

10

Lesson 3: C, D
Lesson 3: E, F

Lesson 4 : A, B
 Lesson 4: C, D

11

Lesson 4 : E, F, G
Review and practice : A, B, C
Review and practice : D
Lesson 1 : A, B

12

UNIT 4: Lesson 1: C, D
ACTIVITIES Lesson 1: E, F

( 14 tiết ) Lesson 2 : A, B
Lesson 2 : C, D

13

Lesson 2 : E, F
Lesson 3 : A, B
Lesson 3 : C, D
Lesson 3 : E, F

14

Lesson 4 : A, B
Lesson 4 : C, D
Lesson 4 : E, F, G
Review and practice : A, B, C

15

Review and practice : D
REVIEW AND Review ( unit 1- 4 ) : 1, 2, 3, 4

PRACTICE (11 tiết) Review ( unit 1- 4 ) : 1, 2, 3, 4
Review and practice 

16

Review and practice 
Review and practice 
Review and practice 
Review and practice 

17

Review and practice 
Review and practice 
Review and practice 
Review and practice 

18

TEST AND TEST Speaking test
CORRECTION Speaking test

8
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( 4 tiết ) Written the first semester test
Test correction

19

HỌC KỲ II( 68 TIÊT) Lesson 1 : A, B
UNIT 5: GETTING Lesson 1 : C, D

AROUND Lesson 1 : E,F
Lesson 2: A, B

20

Lesson 2 : C, D
Lesson 2 : E,F
Lesson 3: A, B
Lesson 3 : C, D

21

Lesson 3 : E, F
Lesson 4 : A, B
Lesson  4 : C, D
Lesson 4 : E ,F, G

22

UNIT 6 Review and practice : A, B, C
DESCRIBING PEOPLE Review and practice : D

( 14 tiêt ) Lesson 1 : A, B
Lesson 1 : C, D

23

Lesson 1 : E, F
Lesson 2 : A, B
Lesson 2 : C, D
Lesson 2 : E, F

24

Lesson 3 : A, B
Lesson 3 : C, D
Lesson 3  : E, F
Lesson 4 : A, B

25

Lesson 4 : C, D
Lesson 4 : E ,F, G
Review and practice : A, B, C
Review and practice : D

26

UNIT 7 Lesson 1 : A, B
MY FAMILY Lesson 1 : C, D

( 14 tiêt ) Lesson 1 : E, F
Lesson 2 : A, B

27

Lesson 2 : C, D
Lesson 2 : E, F
Lesson 3 : A, B
Lesson 3 : C, D

28

Lesson 3 : E, F
Lesson 4 : A, B

18
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Lesson 4 : C, D
Lesson 4 : E ,F, G

29

UNIT 7 Review and practice : A, B, C
MY FRIEND AND I Review and practice : D

( 14 tiêt ) Lesson 1 : A, B
Lesson 1 : C, D

30

Lesson 1 : E, F
Lesson 2 : A, B
Lesson 2 : C, D
Lesson 2 : E, F

31

Lesson 3 : A, B
Lesson 3 : C, D
Lesson 3 : E, F
Lesson 4 : A, B

32

REVIEW AND Lesson 4 : C, D
PRACTICE Lesson 4 : E, F, G

( 8 tiêt ) Review and practice : A, B, C
Review and practice : D

33

Review ( unit 1- 4 ) : 1, 2, 3, 4
Review ( unit 1- 4 ) : 5, 6, 7,8,9
Review and practice
Review and practice

34

Review and practice
Review and practice
Review and practice
Review and practice

35

TEST AND TEST Speaking test
CORRECTION Speaking test

( 4 tiết ) Written the second semester test
Test correction

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang

28

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nội dung điều chỉnh, bổ sungTiết
học Thời

lượng
Ghi chú

1 1 Student's book , workbook
2 1 Computer, tv, posters
3 1 Computer, tv, posters
4 1 Computer, tv, posters
5 1 Computer, tv, posters
6 1 Computer, tv, posters
7 1 Computer, tv, posters
8 1 Computer, tv, posters
9 1 Computer, tv, posters
10 1 Computer, tv, posters
11 1 Computer, tv, posters
12 1 Computer, tv, posters
13 1 Computer, tv, posters
14 1 Computer, tv, posters
15 1 Computer, tv, posters
16 1 Computer, tv, posters
17 1 Computer, tv, posters
18 1 Computer, tv, posters
19 1 Computer, tv, posters
20 1 Computer, tv, posters
21 1 Computer, tv, posters
22 1 Computer, tv, posters
23 1 Computer, tv, posters
24 1 Computer, tv, posters
25 1 Computer, tv, posters
26 1 Computer, tv, posters
27 1 Computer, tv, posters
28 1 Computer, tv, posters
29 1 Computer, tv, posters
30 1 Computer, tv, posters
31 1 Computer, tv, posters

              KẾ HOẠCH MÔN HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
        Năm học 2025  - 2026 (140 tiết)

                                Mỗi tuần 4 tiết x 35 tuần = 140 tiết
Chương trình và sách giáo khoa
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32 1 Computer, tv, posters
33 1 Computer, tv, posters
34 Computer, tv, posters
35 1 Computer, tv, posters
36 1 Computer, tv, posters
37 1 Computer, tv, posters
38 1 Computer, tv, posters

39 1 Computer, tv, posters
40 1 Computer, tv, posters
41 1 Computer, tv, posters
42 1 Computer, tv, posters
43 1 Computer, tv, posters
44 1 Computer, tv, posters
45 1 Computer, tv, posters
46 1 Computer, tv, posters
47 1 Computer, tv, posters
48 1 Computer, tv, posters
49 1 Computer, tv, posters
50 1 Computer, tv, posters
51 1 Computer, tv, posters
52 1 Computer, tv, posters
53 1 Computer, tv, posters
54 1 Computer, tv, posters
55 1 Computer, tv, posters
56 1 Computer, tv, posters
57 1 Computer, tv, posters
58 1 Computer, tv, posters
59 1 Computer, tv, posters
60 1 Computer, tv
61 1 Computer, tv
62 1 Computer, tv
63 1 Computer, tv
64 1 Computer, tv
65 1  Computer, tv
66 1 Computer, tv
67 1 Computer, tv
68 1 Computer, tv
69 1 Computer, tv, posters
70 1 Computer, tv, posters
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71 1 Computer, tv
72 1 Computer, tv
73 1 Computer, tv, posters
74 1 Computer, tv, posters
75 1 Computer, tv ,posters
76 1 Computer, tv, posters
77 1 Computer, tv, posters
78 1 Computer, tv, posters
79 1 Computer, tv, posters
80 1 Computer, tv, posters
81 1 Computer, tv, posters
82 1 Computer, tv, posters
83 1 Computer, tv, posters
84 1 Computer, tv, posters
85 1 Computer, tv, posters
86 1 Computer, tv, posters
87 1 Computer, tv, posters
88 1 Computer, tv, posters
89 1 Computer, tv, posters
90 1 Computer, tv, posters
91 1 Computer, tv, posters
92 1 Computer, tv, posters
93 1 Computer , tv, posters
94 1 Computer , tv, posters
95 1 Computer , tv, posters
96 1 Computer , tv, posters
97 1 Computer , tv, posters
98 1  Computer , tv, posters
99 1 Computer , tv, posters

100 1 Computer , tv, posters
101 1 Computer , tv, posters
102 1 Computer , tv, posters
103 1 Computer , tv, posters
104 1 Computer , tv, posters
105 1 Computer , tv, posters
106 1 Computer , tv, posters
107 1 Computer , tv, posters
108 1 Computer , tv, posters
109 1 Computer , tv, posters
110 1 Computer , tv, posters
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111 1 Computer , tv, posters
112 1 Computer , tv, posters
113 1 Computer , tv, posters
114 1 Computer , tv, posters
115 1 Computer , tv, posters
116 1 Computer , tv, posters
117 1 Computer , tv, posters
118 1 Computer , tv, posters
119 1 Computer , tv, posters
120 1 Computer , tv, posters
121 1 Computer , tv, posters
122 1 Computer , tv, posters
123 1 Computer , tv, posters
124 1 Computer , tv, posters
125 1 Computer , tv, posters
126 1 Computer , tv, posters
127 1 Computer , tv, posters
128 1 Computer , tv, posters
129 1 Computer , tv, posters
130 1 Computer , tv, posters
131 1 Computer , tv
132 1 Computer , tv
133 1 Computer , tv
134 1 Computer , tv
135 1 Computer , tv
136 1 Computer , tv
137 1 Computer , tv, posters
138 1 Computer , tv, posters
139 1 Computer , tv, posters
140 1 Computer , tv

           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

                                                                                 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP 4
                                                                                    Năm học : 2025 - 2026 

                       

Tháng Tuần
Chủ đề/Mạch nội dung

9
1, 2 Chủ đề 1: Máy tính và em
3, 4

10
5, 6 Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

7, 8 Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm
 và trao đổi thông tin

11

9, 10

11 Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn
 hoá trong môi trường số

12, 13

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học

12

12, 13

16

17

1

18

19
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20, 21

2

22, 23

24

25

3
26, 27 Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự

trợ giúp của máy tính

28, 29

4
30, 31

32, 33

5
34

35

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang

1
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                                  Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Tên bài học Tiết học Thời
lượng

Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính 1, 2 2

Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách 3, 4 2

Bài 3. Thông tin trên trang Web 5, 6 2

Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
7, 8 2

Bài 5. Cây thư mục 9, 10 2

Bài 6. Sử dụng phần mềm
khi được phép 11 1

Bài 7. Tạo bài trình chiếu

12 1

Bài 7. Tạo bài trình chiếu

13 1

Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang 16 1

Ôn tập 17 1

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 18 1

Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiếp) 19 1

                                                                                 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP 4
                                                                                    Năm học : 2025 - 2026 
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Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản 20, 21 2

Bài 11. Chỉnh sửa văn bản 22, 23 2

Bài 12A. Tìm hiểu lịch sử, văn hóa qua
công cụ đa phương tiện (tự chọn) 24

2
Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím
(tự chọn) 25

Bài 13. Chơi với máy tính 26, 27 2

Bài 14. Khám phá môi trường trực quan 28, 29 2

Bài 15. Sử dụng chương trình để diễn tả ý
tưởng 30, 31 2

Bài 16. Chương trình của em 32, 33 2

Ôn tập 34 1

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 35 1

                                       TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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Nội dung điều chỉnh bổ
sung Ghi chú

GDSTEM: Bài 8: Tạo
bài trình chiếu giới thiệu
 lịch sử văn hóa truyền
thống địa phương
Môn chủ đạo: Tin học
Môn tích hợp: LS-ĐL

GDSTEM: Bài 8: Tạo
bài trình chiếu giới thiệu
 lịch sử văn hóa truyền
thống địa phương
Môn chủ đạo: Tin học
Môn tích hợp: LS-ĐL

Bài kiểm tra

                                                                                 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC - LỚP 4
                                                                                    Năm học : 2025 - 2026 
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Bài kiểm tra

                                       TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
     TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

          KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT LỚP 4

Tuần Tiết
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
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33 33
34 34
35 35

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang
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                                                                Năm học: 2025 - 2026
                                                       Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Tên bài dạy
Chủ đề 1 :Vẽ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam-Tiết 1
Chủ đề 1 :Vẽ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam-Tiết 2
Chủ đề 1 :Vẽ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam - Tiết 3
Chủ đề 1 :Vẽ  đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam - Tiết 4
Chủ đề 2:Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam - Tiết 1 
Chủ đề 2:Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam - Tiết 2
Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam-Tiết 4
Chủ đề 4 : Vẽ đẹp trong cuộc sống-Tiết 1
Chủ đề 3 : Cảnh đẹp quê hương -Tiết 1
Chủ đề 3 : Cảnh đẹp quê hương -Tiết 2
Chủ đề 3 : Cảnh đẹp quê hương -Tiết 3
Chủ đề 3 : Cảnh đẹp quê hương -Tiết 4
Chủ đề 4 : Vẽ đẹp trong cuộc sống-Tiết 1
Chủ đề 4 : Vẽ đẹp trong cuộc sống-Tiết 2
Chủ đề 4 : Vẽ đẹp trong cuộc sống-Tiết 3
Chủ đề 4 : Vẽ đẹp trong cuộc sống-Tiết 3
 Kiểm tra đánh giá học kì I
Chủ đề 5 : Những kỉ niệm đẹp-Tiết 1
Chủ đề 5 : Những kỉ niệm đẹp-Tiết 2
Chủ đế 5: Những kỉ niệm đẹp -Tiết 3
Chủ đề 5 : Những kỉ niệm đẹp - Tiết 4
Chủ đề 6 : Mái trường yêu dấu -Tiết 1
 Chủ đề 6 : Mái trường yêu dấu - Tiết 2
Chủ đề 6 : Mái trường yêu dấu - Tiết 3
Chủ đề 6 : Mái trường yêu dấu - Tiết 4
 Chủ đề 7 : Môi trường xanh sạch đẹp - Tiết 1
Chủ đề 7: Môi trường xanh sạch đệp - Tiết 2
Chủ đề 7: Môi trường xanh sạch đệp - Tiết 3
Chủ đề 7: Môi trường xanh sạch đệp - Tiết 4
Chủ đề 8 : Quê hương thanh bình - Tiết 1
Chủ đề 8 : Quê hương thanh bình - Tiết 2
Chủ đề 8 : Quê hương thanh bình - Tiết 3

  UBND XÃ DIỄN CHÂU
     TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

          KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT LỚP 4
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Chủ đề 8 : Quê hương thanh bình - Tiết 4
Kiểm tra đánh giá học kì I 
Tổng kết môn học

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Bổ sung điều chỉnh nội dung

          KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT LỚP 4
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Bài học STEM: Trưng bày sản phẩm cuối năm

                     TỔ TRƯỞNG

                      Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/
Mạch nội dung

1. Âm thanh ngày mới

1

2

3

4

2. Giai điệu quê hương

5

6

7

8

3. Thầy cô với chúng em
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9
 

10

11

12

4. Vui đón Tết

13

14

15

16

17

18

Thiên nhiên tươi đẹp

19

20

21

22

6. Tình bạn  tuổi thơ

23

24
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25

26

7.Âm nhạc nước ngoài

27

28

29

30

8. Chào mùa hè

31

32

33
34
35

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC LỚP 4
NĂM HỌC: 2025 -2026 ( 35 tiết)

            Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

Tên bài học Tiết học/
Thời lượng

4T
Tiết 1: - Lý thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu ghi nhạc
- Đọc nhạc Bài số 1 1

Tiết 2 : - Ôn đọc nhạc Bài số 1
- Học bài hát Chuông gió leng keng

 

1

Tiết 3: - Ôn bài hát Chuông gió leng keng
- Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn trong ca hát 1

Tiết 4:  Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo 1

4T

 Tiết 1: - Học bài hát Chim sáo 1

 Tiết 2: - Ôn bài hát Chim sáo
- Nhạc cụ:Thể hiện nhạc cụ giai điệu 1

 Tiết 3: - Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh
- Nghe nhạc: Lý ngựa ô 1

 Tiết 4: Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo 1

  4T

  UBND XÃ DIỄN CHÂU

Chương trình và sách giáo khoa
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Tiết 1: - Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu các hình nốt
- Đọc nhạc Bài số 2 1

Tiết 2:- Ôn đọc nhạc Bài số 2
- Học bài hát Nếu em là… 1

Tiết 3: - Ôn bài hát Nếu em là
- Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy 1

Tiết 4: Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 1

6T

Tiết 1: - Học hát bài TẾT LÀ TẾT 1

Tiết 2: - Ôn bài hát TẾT LÀ TẾT
- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 1

Tiết 3: - Thường thức âm nhạc:  Hình tượng âm nhạc thông
qua câu chuyện Pi- tơ và chó sói 1

Tiết 4: Tổ chức hoạt động:Vận dụng – Sáng tạo 1

Tiết 5 : Ôn tập và đánh giá cuối Học kì 1 1

Tiết 6: Ôn tập và đánh giá cuối Học kì 1 1

4T

Tiết 1: - Lý thuyết âm nhạc: Dấu lặng
- Đọc nhạc  Bài số 3 1

Tiết 2: - Học bài hát Hạt mưa kể chuyện
- Ôn đọc nhạc Bài số 3 1

Tiết 3:   - Nghe nhạc: Không gian xanh
- Ôn bài hát Hạt mưa kể chuyện 1

Tiết 4: Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo 1

4T

Tiết 1: - Học bài hát Tình bạn tuổi thơ 1

Tiết 2: - Ôn bài hát Tình bạn tuổi thơ
- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 1
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Tiết 3: - Ôn nhạc cụ Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai
điệu
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát
Reo vang bình minh.

1

Tiết 4: Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo 1

4T

Tiết 1: - Lý thuyết âm nhạc : Ôn tập
       - Đọc nhạc Bài số 4 1

Tiết 2: Học bài hát Miền quê em
      - Ôn đọc nhạc Bài số 4 1

Tiết 3: :- Ôn bài hát Miền quê em
- Thường thức âm nhạc:Giới thiệu kèn t’rumpet
- Nghe nhạc: Khúc nhạc mở đầu (U-vec-tuya)

1

Tiết 4: - Tổ chức hoạt động: Vận dụng – Sáng tạo 1

5T

Tiết 1: - Học bài hát: Em yêu mùa hè quê em. 1

Tiết 2: -  Ôn bài hát Em yêu mùa hè quê em
- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 1

Tiết 3: - Nghe nhạc: Khúc ca vào hè 1

Tiết 4:Ôn tập và đánh giá cuối năm . 1

Tiết 5: - Kiểm tra đánh giá cuối năm 1

              HIỆU TRƯỞNG 

               Lê Đình Bang
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Ghi chú
Nội dung điều chỉnh, bổ

sung(nếu có)
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           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
    TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

                 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDTC - LỚP 4
                       Năm học 2025 - 2026 (70 tiết)

T
H

Á
N

G

T
U

Ầ
N CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA

CHỦ ĐỀ / MẠCH NỘI
DUNG TÊN BÀI HỌC

9

1

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH
ĐỘI NGŨ

Bài 1. Đi đều vòng phải
Bài 1. Đi đều vòng phải

2
Bài 1. Đi đều vòng phải
Bài 1. Đi đều vòng phải

3
Bài 1. Đi đều vòng phải
Ôn tập đi đều vòng phải

4
Bài 2. Đi đều vòng trái
Bài 2. Đi đều vòng trái

10

5 Bài 2. Đi đều vòng trái
Bài 2. Đi đều vòng trái

6 Ôn tập đi đều vòng trái
Bài 3. Đi đều vòng sau

7
Bài 3. Đi đều vòng sau
Bài 3. Đi đều vòng sau

8
Bài 3. Đi đều vòng sau
Bài 3. Đi đều vòng sau

11

9
Ôn tập đi đều vòng sau
Kiểm tra - Đội hình đội ngũ

10

CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ
DỤC

Bài 1. Động tác vươn thở, động tác
 tay, động tác chân với vòng
Bài 1. Động tác vươn thở, động tác
 tay, động tác chân với vòng

11

Bài 2. Động tác lườn, động tác lưng
 – bụng, động tác toàn thân với vòng
Bài 2. Động tác lườn, động tác lưng
 – bụng, động tác toàn thân với vòng

12

Bài 2. Động tác lườn, động tác lưng
 – bụng, động tác toàn thân với vòng
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Bài 3. Động tác nhảy, động tác
điều hòa với vòng

12

13 Bài 3. Động tác nhảy, động tác điều hòa với
vòng
Ôn tập Bài thể dục

14 Kiểm tra - Bài thể dục

CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ
KỸ NĂNG VĐCB

Bài 1. Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng

15
Bài 1. Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng

Bài 1. Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng

16
Bài 1. Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng

Bài 1. Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng

1

17
Bài 1. Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng

Ôn tập Rèn luyện kĩ năng thăng bằng

18
Bài 2. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật xa

KIỂM TRA CUỐI KÌ I

19
Bài 2. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật xa

Bài 2. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật xa

20
Bài 2. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật xa

Bài 2. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật xa

2

21
Bài 2. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật xa

Ôn tập Rèn luyện kĩ năng bật xa

22
Ôn tập Rèn luyện kĩ năng bật xa

Kiểm tra - Kĩ năng bật xa

23
Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

11

CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ
DỤC

12
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3

24
Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

25
Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

26
Bài 3. Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao

Ôn tập Rèn luyện kĩ năng bật cao

27
Ôn tập Rèn luyện kĩ năng bật cao

Kiểm tra - Kĩ năng bật cao

28

CHỦ ĐỀ : MÔN THỂ
THAO TỰ CHỌN

Bài 4. Nhảy dây

4

Bài 4. Nhảy dây

29
Bài 4. Nhảy dây

Bài 4. Nhảy dây

30
Ôn tập Nhảy dây

Kiểm tra - Nhảy dây

31

Bài 1. Các động tác làm tăng khả năng điều
khiển bóng
Bài 1. Các động tác làm tăng khả năng điều
khiển bóng

32

Bài 2. Động tác tại chô ̃dẫn bóng theo hình chữ
V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật

Bài 2. Động tác tại chô ̃dẫn bóng theo hình chữ
V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật

5

33

Bài 3. Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng
hai tay trước ngực
Bài 3. Động tác chuyền, bắt bóng bật đất bằng
hai tay trước ngực

34
Bài 4. Động tác ném rổ bằng một tay trên vai

Bài 4. Động tác ném rổ bằng một tay trên vai

CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ
KỸ NĂNG VĐCB
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35
Ôn tập cuối năm

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

             HIỆU TRƯỞNG

               Lê Đình Bang

CHỦ ĐỀ : MÔN THỂ
THAO TỰ CHỌN

5
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                 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDTC - LỚP 4
                       Năm học 2025 - 2026 (70 tiết)
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69 1

70 1

           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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  UBND XÃ DIỄN CHÂU
      TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

                                                                    KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GD STEM - LỚP 4
                                                   Năm học : 2025 - 2026 ( 35 tiết )
                                                  Mỗi tuần 1 tiết x 35 tuần = 35 tiết

                       
Tuần Chương trình và sách giáo khoa

Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học Tiết học

1 1 Hiện tượng mao dẫn ( T1) 1
2 Hiện tượng mao dẫn ( T2) 2
3 2 Đồ chơi chuyển động ( T1) 3
4 Đồ chơi chuyển động ( T2) 4
5 3 Cơ cấu cắt kéo ( T1) 5
6 Cơ cấu cắt kéo ( T2) 6
7 4 Máy phát điện gió ( T1) 7
8 Máy phát điện gió ( T2) 8
9 5 Giá đỡ bằng tăm ( T1) 9

10 Giá đỡ bằng tăm ( T2) 10
11 6 Dây bảo hiểm an toàn ( T1) 11
12 Dây bảo hiểm an toàn ( T2) 12
13 7 Dù cứu hộ ( T1) 13
14 Dù cứu hộ ( T2) 14
15 8 Kính tiềm vọng ( T1) 15
16 Kính tiềm vọng ( T2) 16
17 9 Lan truyền âm thanh ( T1) 17
18 Lan truyền âm thanh ( T2) 18
19 10 Cây bắt mồi ( T1) 19
20 Cây bắt mồi ( T2) 20
21 11 Mỏ chim và thức ăn ( T1) 21
22 Mỏ chim và thức ăn ( T2) 22
23 12 Chuyện nhà Ong ( T1) 23
24 Chuyện nhà Ong ( T2) 24
25 13 Ảo thuật VitaminC ( T1) 25
26 Ảo thuật VitaminC ( T2) 26
27 14 Đĩa ăn của em ( T1) 27
28 Đĩa ăn của em ( T2) 28
29 15 I-ốt và sức khỏe con người ( T1) 29
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30 I-ốt và sức khỏe con người ( T2) 30
31 16 Chiếc bè cứu hộ ( T1) 31
32 Chiếc bè cứu hộ ( T2) 32
33 17 Trồng cây thủy canh (T1) 33
34 Trồng cây thủy canh (T2) 34
35 18 Báo cáo kết quả STEM 35

             HIỆU TRƯỞNG

               Lê Đình Bang

15
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Nội dung điều chỉnh bổ sung Ghi chúThời
lượng
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2

2

2

2

2
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                                                   Năm học : 2025 - 2026 ( 35 tiết )
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Chương trình và sách giáo khoa
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1

           TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thủy
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